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Câu 1: (2 điểm) 
Vì sao xuất hiện phong trào cải cách tôn giáo ? Phong trào cải cách tôn giáo đã có tác động như thế nào đến xã hội châu Âu thời bấy giờ ? 
Câu 2: (3 điểm) 
Khu vực Đông Nam Á ngày nay gồm những nước nào ? Em hãy cho biết điều kiện tự nhiên có những thuận lợi và khó khăn gì cho sự phát triển nông nghiệp ở Đông Nam Á ? Kể tên 2 công trình kiến trúc nổi tiếng của các quốc gia phong kiến ở Đông Nam Á. 
Câu 3: (3 điểm) 
Trình bày những nét chính của sự phát triển thủ công nghiệp và thương nghiệp nước ta thời Lý.
Câu 4: (2 điểm) 
Nêu ý nghĩa lịch sử của ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên.
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Câu 1: Phong trào cải cách tôn giáo
· Nguyên nhân
· Giai cấp phong kiến dựa vào giáo hội để thống trị nhân dân về mặt tinh thần. (0,5 đ)
· Giáo hội cản trở sự phát triển của giái cấp tư sản. (0,5 đ)
· Tác động:
· Đạo Ki-tô phân chia thành 2 giáo phái:  Cựu giáo và tân giáo. (0,5 đ) 
· Làm bùng lên cuộc đấu tranh rộng lớn …. (0,5 đ)
Câu 2:   Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á
· Gồm những nước: Việt Nam, Lào, Campuchia, Mi-an-ma, Thái Lan, In-đô-nê-xia, Ma-lai-xi-a, Phi-lip-pin, Sing-ga-po, Bru-nây, Đông Ti-mo (1 đ) 
· Điều kiện tự nhiên: chịu ảnh hưởng của khí hậu gió mùa, có hai mùa: mùa khô và mùa mưa.(0,5 đ)
· Thuận lợi: sản xuất nông nghiệp…(0,5 đ)
· Khó khăn: thiên tai, lũ lụt…(0,5 đ)
· Công trình kiến trúc nổi tiếng: Ăng –co Vát, Thạt Luổng…(HS kể được 2 công trình kiến trúc thì được trọn 0,5 đ)
Câu 3: Thủ công nghiệp và thương nghiệp thời Lý 

a.Thủ công nghiệp (1,5 đ)
- Nghề dệt lụa, làm đồ gốm rất phát triển.

- Nghề làm đồ trang sức, đúc đồng, rèn sắt được mở rộng.
- Nhiều công trình nổi tiếng như chuông Quy Điền, Tháp Báo Thiên…

b.Thương nghiệp (1,5 đ)

- Việc buôn bán trong và ngoài nước được mở mang hơn trước.

- Vân Đồn là nơi buôn bán tấp nập, sầm uất.
Câu 4: Ý nghĩa lịch sử ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông – Nguyên (2 đ)
· Đập tan tham vọng và ý chí xâm lược Đại Việt của nhà Nguyên, bảo vệ chủ quyền quốc gia.

· Nâng cao lòng tự hào, tự cường dân tộc…

· Góp phần xây đắp truyền thống quân sự Việt Nam…

· Góp phần ngăn chặn sự xâm lược của quân Nguyên đối với các nước khác.[image: image1.png]
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